
TIẾNG VIỆT 3 - KIỂU CÂU: CÂU GIỚI THIỆU, CÂU NÊU

HOẠT ĐỘNG, CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM

Họ và tên: .......................................................................... Lớp: .....................

📝 ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ KIỂU CÂU:

- Câu giới thiệu: Dùng từ chỉ sự vật để nhận định, giới thiệu về một người, một vật nào

đó. (Ví dụ: Em là học sinh.)

- Câu nêu hoạt động: Dùng từ chỉ hoạt động để kể về hoạt động của người, động vật

hoặc vật. (Ví dụ: Em học bài.)

- Câu nêu đặc điểm: Dùng từ chỉ đặc điểm để miêu tả đặc điểm, tính chất của người, vật.

(Ví dụ: Bạn Nam rất tốt bụng.)

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau:

a) Câu dùng để nhận định, giới thiệu về một người, một vật được gọi là:

b) Câu dùng để kể về hoạt động của người, động vật được gọi là:

c) Câu dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất của người, vật được gọi là:

Câu 2: Phân loại các câu dưới đây vào nhóm thích hợp:

(1) Bố em là bác sĩ.

(2) Chú cún con đang gặm xương.

(3) Bầu trời mùa thu trong xanh, cao vút.

(4) Quyển sách này là món quà sinh nhật của em.

(5) Đàn chim đang bay lượn trên bầu trời.

(6) Bút chì của em rất sắc bén.

- Câu giới thiệu:

- Câu nêu hoạt động:

- Câu nêu đặc điểm:

Câu 3: Đặt câu theo yêu cầu dưới đây (mỗi ý viết 1 câu):

a) Một câu giới thiệu về người bạn thân của em:



b) Một câu nêu hoạt động diễn ra trong giờ ra chơi:

c) Một câu nêu đặc điểm của một loài hoa mà em thích:

Câu 4. Em hãy đánh dấu ✔ vào ô trống trước những câu nêu đặc điểm:

Mùa hè, mặt trời chói chang và oi bức.

Đàn chim én đang ríu rít gọi bầy trên vòm cây.

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.

Chiếc áo sơ mi của bố có màu xanh biển rất đẹp.

Câu 5. Em hãy viết một câu nêu đặc điểm:

a) Miêu tả về một món đồ chơi mà em yêu thích nhất:

b) Miêu tả về một con vật nuôi trong nhà (hoặc một con vật em biết):

Câu 6. Em hãy đặt một câu nêu hoạt động có chứa từ:

a) "làm bài tập":

b) "đá bóng":

Câu 7. Nối câu với kiểu câu tương ứng:

Câu giới thiệu

Câu nêu đặc điểm

Câu nêu hoạt động

Bông hoa hồng nhung rất thơm.

Đàn ong đang chăm chỉ hút

mật.

Anh trai em là sinh viên đại

học.



Câu 8. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau:

a) Đàn chim én bay lượn trên bầu trời mùa xuân.

b) Bầu trời mùa thu xanh ngắt và cao vợi.

c) Bác nông dân đang cày ruộng ngoài đồng.

d) Cá heo là một loài động vật rất thông minh.


